
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:      /TB-BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày    tháng        năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết 

bị, vật tư cho hệ thống quản lý bãi gửi xe  

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 
 

Kính gửi: Các Công ty tư vấn đấu thầu 

 

Căn cứ Quyết định số: 526/QĐ-BVĐK ngày 26/7/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt mua sắm, lắp đặt thiết bị, vật tư cho hệ 

thống quản lý bãi gửi xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập E-

HSMT và đánh giá E-HSDT; tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị, vật tư cho hệ thống quản 

lý bãi gửi xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

1.Tên Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị, vật tư cho hệ thống quản lý bãi gửi 

xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

1. Danh mục mua sắm: 26 danh mục (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Giá mua sắm : 209.209.000 đồng.    

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm linh chín triệu, hai trăm linh chín nghìn 

đồng) 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2024. 

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Điện thoại liên hệ: 0889051688 

Với nội dung trên, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn xin thông báo tới các 

Công ty tư vấn được biết và gửi báo giá tham gia thực hiện gói thầu trên./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Mời báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVĐK  ngày     /   2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

STT Model Danh mục hàng hóa 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

I  PHẦN THIẾT BỊ CHÍNH      

1 

 Dell 

Optiplex 

7010 Tower 

42OT701019 

Máy tính cài phần mềm quản lý cổng ra: 
- Bộ VXL: Core i5 12500/ Intel Q670 

- Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 3200 

- Ổ cứng: 512GB SSD + 2TB HDD 

- Card đồ họa: VGA Asus GT730-SL-2GD5-BRK 

- Phụ kiện: Chuột + bàn phím có dây 

Dell Bộ        2  17.900.000 35.800.000 

2 

E2222H 

Màn hình giám sát: 
Kích thước màn hình: 21.5Inch 

Độ phân giải: Full HD (1920x1080) 

Thời gian đáp ứng: 5ms 

Tần số quét: 60HZ 

Dell Cái        2  2.250.000 4.500.000 

3 F56VT-

2000VA 

Bộ lưu điện 2000VA (giúp ổn định thiết bị, tránh bị 

sốc khi mất điện đột ngột) 

 Fredton/ 

China 
Bộ 2 3.900.000 7.800.000 

4 

LPR-

IP2M0622 

Camera IP chuyên dụng nhận dạng biển số ô tô + 

xe máy 

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" SONY CMOS sensor with 

ICR 

- Độ phân giải: 2.0MP(1920*1080@30/25fps), onvif 

- Ống kính: Lens:Varifocal 6 - 22mm 

- Đèn hồng ngoại: IR LED: 4pcs White Light LED 

Cho hình ảnh biển số rõ nét vào ban đêm (ban đêm chỉ 

nhìn biển số không quan sát toàn cảnh) 

- Có thể quan sát biển số xe chạy với tốc độ Speed 0 - 

150Km/h 

Enster/ 

China 
Cái        4  4.000.000 16.000.000 



- Support SD Card  

- Nguồn cấp: 12V DC 

- Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 

Ghi chú: Giá đã bao gồm chân đế 

5 

NST-

IP5M2812 

Camera chụp ảnh toàn cảnh ô tô + xe máy: 

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" SONY STARVIS  Sensor 

- Độ phân giải: 5MP   

- Ống kính: Lens:Varifocal 2.8 - 12mm 

- Hồng ngoại: 4pcs Array IR LED Range: 40m 

- Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 Waterproof  

- Nguồn cấp: 12VDC & PoE 

Enster/ 

China 
Cái        2  2.000.000 4.000.000 

6 

DZ138 

Barie: Dùng cho làn ô tô, chiều dài tay cần dài: 4m, 

tích hợp cảm biến chống va chạm. 
Độ dày thân vỏ 2.0mm 

Màu sắc thân vỏ Vàng (Tùy chọn Cam hoặc Xám) 

Thời gian nâng/hạ cánh tay Điều chỉnh từ 0.6-6S, Có 

chế độ giảm tốc cuối hành trình và khởi động mềm 

Điện áp sử dụng 220V50Hz/24VDC 

Công suất tiêu thụ 100W sử dụng tần suất 100% 

Tốc độ motor  3000rpm 

Moment xoắn 56.8N.m 

Nhiệt độ hoạt động -20oC~85oC 

Wosun/ 

China 
Bộ        2  18.900.000 37.800.000 

7 
PD-232 Bộ dò vòng từ (Loop Detector) 

Bisen/ 

China 
Bộ        2  1.700.000 3.400.000 

8 

C3-400 

Bộ điều khiển đầu đọc thẻ:  
CPU: CPU MIPS 32 bit 

RAM: 32M bit 

Bộ nhớ flash: 256M bit 

Cổng đọc: 2ea (26/34 bit wiegand, 8 bit nổ cho mã 

Zkteco/ 

China 
Bộ        2  2.700.000 5.400.000 



PIN) 

Truyền thông: RS485, TCP / IP 

9 

 

AR-727-CM  

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485 sang cổng RJ45 

Ethenet TCP/IP (cổng mạng LAN/WAN): Tự động 

chụp biển số xe ô tô vé tháng, xe cán bộ cơ quan 

Giao tiếp : RJ45 Ethenet TCP/IP - RS485  

Tốc độ truyền: 4800 bps - 115200 bps 

Khoảng cách: 300m (RS485) 

Led báo:  Led báo nguồn, trạng thái tính hiệu 

Điện áp hoạt động: 9-24 VDC 

Kích thước: 106.5(H)x66(W)x27.7(D) 

Trọng lượng: ~ 90(g) 

Nhiệt độ hoạt động: -20℃ ~ +70℃ 

Soyal/ 

Taiwan 
Bộ        2  3.000.000 6.000.000 

10 
 

ProID40BE   

Đầu đọc thẻ: Proximity 
Đầu đọc thẻ: 125KHz 

Kích thước: 80,5 × 44 × 15mm 

Zkteco/ 

China 
Cái        2  590.000 1.180.000 

11 

TD-

SW618G-F 

V1.2 

Switch kết nối các thiết bị trong bãi xe (cổng vào - 

cổng ra) 

Switch công nghiệp 8 cổng PoE 

1x SFP 10/100/1000 SFP Optical Port 

8x 10/100/1000 RJ45 PoE ports 

Backplane Bandwidth:20Gbps 

AC 100-240V 

Todaair/ 

China 
Cái        2  1.750.000 3.500.000 

12 
PDA350 

Gờ giảm tốc 
Kích thước 500x350x45mm 

China Mét 10 450.000 4.500.000 

II VẬT TƯ PHỤ VÀ NHÂN CÔNG      

1   

Tủ kỹ thuật: 

- Kích thước: 600x400x180mm 

- Bộ nguồn tổng: 12V - 20A 

Việt Nam Tủ 1 1.450.000 1.450.000 



- Aptomat: 15A 

- Ổ cắp Lioa 6 chấu 

2   Nút ấn đóng mở barrier Việt Nam Cái        2  350.000 700.000 

3   

Cột lắp camera soi biển số ô tô và toàn cảnh (ô tô + xe 

máy),  loại cột vuông 9x9cm, độ dày 1,4mm 

- Chiều cao 2m, mặt bích (22cmx22cm, dày 1mm) bắt 

vít vào sàn 

- Chất liệu sắt, sơn 2 màu đỏ + trắng 

Việt Nam 

Cái        2  1.600.000 3.200.000 

4   

Cột lắp camera chụp biển số xe máy,  loại cột vuông 

9x9cm, độ dày 1,4mm 

- Chiều cao 1,2m, mặt bích (22cmx22cm, dày 1mm) 

bắt vít vào sàn 

- Chất liệu sắt, sơn 2 màu đỏ + trắng 

Việt Nam 

Cái        2  850.000 1.700.000 

5   
Cáp mạng Cat6 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
Hikvision Mét 305 10.000 3.050.000 

6   
Dây điện cấp nguồn tổng Cu/PVC/PVC 2x4mm2  

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
Cadisun Mét 20 24.000 480.000 

7   

Dây điện cấp nguồn cho barie Cu/PVC/PVC 

2x1,5mm2 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 

Cadisun Mét 40 13.000 520.000 

8   

Dây điện cấp nguồn camera + đầu đọc thẻ 

Cu/PVC/PVC 2x0,75mm2 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 

Cadisun Mét 60 7.000 420.000 

9   
Dây đồng 1.0mm2 làm vòng từ 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
Cadisun Mét 300 6.500 1.950.000 

10   
Ống cứng SP9025 chôn ngầm 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
SP Mét 80 10.000 800.000 

11   
Ống cứng SP9020 chôn ngầm 

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
SP Mét 40 8.500 340.000 



12   
Ống ghen mềm SP9020CM  

(Tạm tính, nghiệm thu theo thực tế lắp đặt) 
SP Mét 40 5.000 200.000 

13   

Vật tư phụ lắp đặt hệ thống: Đèn led trợ sáng buổi tối, 

Xi ca hoàn trả mặt bằng, hộp đấu dây, đai, ốc, vít, băng 

keo, giắc mạng … 

  Gói 1 4.500.000 4.500.000 

14   

Nhân công: 

- Lắp đặt thiết bị phần cứng 

- Cài đặt lập trình phần mềm 

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao hệ thống 

Chi phí khác: 

-  Vận chuyển thiết bị, đi lại ăn ở thi công cho nhân 

công trong 2 tuần 

-  Bảo hành hệ thống trong 12 tháng tại chân công 

trình kể từ khi đưa vào sử dụng 

  Làn        2  20.500.000 41.000.000 

  Tổng cộng: I+II = 26 khoản 190.190.000 

Thuế VAT 10%: 19.019.000  

Tổng giá trị sau thuế: 209.209.000  

Số tiền bằng chữ: Hai trăm linh chín triệu, hai trăm linh chín nghìn đồng./
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